
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

LK03.21, khu nhà ở Hateco5, tổ 2, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
18.7

0110890891

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và 
chữa cháy

2599

2. Xây dựng nhà để ở 4101

3. Xây dựng nhà không để ở 4102

4. Xây dựng công trình đường sắt 4211

5. Xây dựng công trình đường bộ 4212

6. Xây dựng công trình điện 4221

7. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

8. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

9. Xây dựng công trình công ích khác 4229

10. Xây dựng công trình thủy 4291

11. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

12. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

13. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

14. Phá dỡ
(loại trừ hoạt động nổ mìn)

4311

15. Chuẩn bị mặt bằng
(loại trừ hoạt động nổ mìn)

4312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 18.7
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 18.7 CONSTRUCTION AND TRADE 
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 18.7 JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936536565
Email: 18.7JSC@gmail.com

Fax:
Website:
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8.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 800.000

16. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống báo động chống trộm, 
hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống chống sét

4321(Chính)

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

18. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

19. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

20. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn camera chống trộm, camera quan sát, máy 
ghi âm, máy ghi hình; Bán buôn máy móc, thiết bị phòng cháy, 
chữa cháy, chống sét

4659

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

23. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

24. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

25. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

26. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư 
vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; thi công, lắp đặt hệ thống 
phòng cháy và chữa cháy; tư vấn chuyển giao công nghệ 
phòng cháy và chữa cháy; sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết 
bị phòng cháy và chữa cháy

7110

27. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

28. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 MAI THỊ HUỆ Thôn Phú Thứ, 
Xã Vũ Hội, 
Huyện Vũ Thư, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 10,000

Tổng số 80.000 800.000.000 10,000

0341600267
40

2 VŨ THỊ 
THANH

Số nhà 318, 
đường Trần Thái 
Tông, Tổ 6, 
Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành 
phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

240.000 2.400.000.000 30,000

Tổng số 240.000 2.400.000.000 30,000

0341840014
17

3 TRẦN NGỌC 
KHANG

Số nhà 318, 
đường Trần Thái 
Tông, Tổ 6, 
Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành 
phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

480.000 4.800.000.000 60,000

Tổng số 480.000 4.800.000.000 60,000

0342030062
10

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034203006210
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 318, đường Trần Thái Tông, Tổ 6, Phường Trần Hưng Đạo, 
Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 318, đường Trần Thái Tông, Tổ 6, Phường Trần Hưng Đạo, 
Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NGỌC KHANG Nam

07/02/2003 Kinh Việt Nam

25/05/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 16/11/2024 đến ngày 16/12/2024


